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Bài 1. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu dưới đây: 

a) Mẹ mua tặng em quần áo đồ chơi sách truyện. 

b) Con cái phải biết ngoan ngoãn chăm chỉ và vâng lời cha mẹ. 

c) Em cùng ông nhổ cỏ bắt sâu cho vào cuối tuần. 

Bài 2. Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu và viết lại cho đúng chính tả. 

         Bà ốm nặng phải đi bệnh viện hằng ngày bố mẹ thay phiên vào bệnh viện 

chăm bà ở nhà Thu rất nhớ bà em tự giác học tập tốt để đạt được nhiều điểm 

10 tặng bà.  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 Bài 3. Viết một câu theo kiểu: “ Ai, (cái gì, con gì), thế nào?” để tả một con vật.  

 
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Bài 4. Em hãy chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào ô trống: 

          Ông ngoại đang đi chân đất, ngó nghiêng tìm thứ gì đó trong vườn         Thấy 

vậy Lan ngạc nhiên: 

          - Ông ơi, sao ông lại đi chân đất thế ạ 

          - Con chó vừa mới tha dép của ông         Ông tìm mãi mà không thấy 

          - Vậy ạ! Thế sao lúc nãy cháu thấy nó vẫn đi chân đất ông ạ 

Bài 5. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong câu sau. 

               - Người dân sống ở Sài Gòn rất thẳng thắn, chân thành. 
                   

                   

                   

                   

                   

                   



 
MÔN TIẾNG VIỆT    
 
- Quý Phụ huynh đọc cho Học sinh nghe và viết bài Chính tả này vào Phiếu. 
 
 

Cô Tấm của mẹ 

Ngỡ từ quả thị bước ra 

Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim. 

Thổi cơm, nấu nước, bế em 

Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần.” 

Bao nhiêu công việc lặng thầm 

Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha. 

                                               Lê Hồng Thiện  

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CỦA HS 

      
 

Bài 1. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu dưới đây: 

a) Mẹ mua tặng em quần áo , đồ chơi , sách truyện. 

b) Con cái phải biết ngoan ngoãn , chăm chỉ và vâng lời cha mẹ. 

c) Em cùng ông nhổ cỏ bắt sâu cho vào cuối tuần. 

Bài 2. Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu và viết lại cho đúng chính tả. 

         Bà ốm nặng phải đi bệnh viện hằng ngày . bố mẹ thay phiên vào bệnh viện 

chăm bà . ở nhà Thu rất nhớ bà . em tự giác học tập tốt để đạt được nhiều 

điểm 10 tặng bà.  

 

Chép lại đoạn văn trên (Chú ý ghi dấu chấm và viết hoa chữ cái đầu câu). 

 

         Bà ốm nặng phải đi bệnh viện hằng ngày. Bố mẹ thay phiên vào bệnh 

viện chăm bà. Ở nhà Thu rất nhớ bà. Em tự giác học tập tốt để đạt được nhiều 

điểm 10 tặng bà.  

 
 

 Bài 3. Viết một câu theo kiểu: “ Ai, (cái gì, con gì), thế nào?” để tả một con vật.  
 
          Mẫu:   Chú Cún Bông nhà em có bộ lông trắng đốm đen rất đẹp. 

 
 

 

Bài 4. Em hãy chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào ô trống: 

          Ông ngoại đang đi chân đất, ngó nghiêng tìm thứ gì đó trong vườn         Thấy 

vậy Lan ngạc nhiên: 

          - Ông ơi, sao ông lại đi chân đất thế ạ 

          - Con chó vừa mới tha dép của ông         Ông tìm mãi mà không thấy 

          - Vậy ạ! Thế sao lúc nãy cháu thấy nó vẫn đi chân đất ông ạ 

Bài 5. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong câu sau. 

               - Người dân sống ở Sài Gòn rất thẳng thắn, chân thành. 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

. 

. 

? 

. 

? 

Người dân sống ở Sài Gòn thế nào? 


